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Danh sách những công dân được cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Ngày cấp phiếu 05/02/2026, ngày hẹn trả kết quả 23/02/2026.
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	HỒ PHƯỚC HUY
	20/01/1988
	060088003835

	2. 
	ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG
	16/09/1994
	034194005278

	3. 
	HUỲNH VĂN LẠI
	25/11/1980
	060080011700

	4. 
	PHẠM THỊ BÔNG
	19/06/1985
	060185009130

	5. 
	TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
	09/04/1996
	060196014394

	6. 
	PHAN TUẤN ANH
	02/12/1996
	045096008169

	7. 
	VÕ THỊ MỸ MAI
	26/02/1991
	060191012486

	8. 
	NGUYỄN THỊ BLY
	01/01/1993
	060193011662

	9. 
	VÕ NGUYỄN ĐỨC TÀI
	28/06/2005
	060205000376

	10. 
	TRỊNH CÔNG SƠN
	26/09/2002
	066202006215

	11. 
	PHAN THỊ THỦY
	15/02/1966
	068166000356

	12. 
	ĐỖ DUY HIẾU
	01/11/1999
	067099005662

	13. 
	LÊ TRẦN BÁ TĨNH
	01/01/1989
	060089012966

	14. 
	HỒ MINH LỘC
	14/07/1997
	060097002760

	15. 
	TRẦN VĂN CẢNH
	17/07/1996
	046096003903

	16. 
	NGUYỄN HOÀNG CÁT TRIỆU
	26/01/2004
	068204008522

	17. 
	TRẦN QUỐC TRUNG
	10/11/1995
	068095008223

	18. 
	TRẦN THỊ HỒNG
	03/02/1992
	060192014864

	19. 
	LAO GIA DU
	02/10/1996
	068096010664

	20. 
	NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀN
	12/01/1999
	068199009618

	21. 
	ĐỖ CÔNG VĂN
	29/12/2005
	068205000757

	22. 
	HOÀNG KHẮC TRIỆU
	19/10/2002
	068202005210

	23. 
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
	13/09/1991
	060191016668

	24. 
	NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
	19/01/2003
	060303007793

	25. 
	NGUYỄN THANH HẢI
	10/08/1993
	060093001743

	26. 
	VŨ QUANG VINH
	17/12/1949
	034049010920

	27. 
	NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN
	20/02/2002
	068302010148

	28. 
	NGUYỄN SỸ NGUYÊN
	28/06/1998
	067098003677

	29. 
	NGUYỄN THÀNH NHÂN
	21/10/1986
	060086002527

	30. 
	NGUYỄN KHẢ DUY
	18/08/1997
	068097015017

	31. 
	TRẦN THỊ YẾN
	08/08/1997
	067197000864

	32. 
	NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
	17/11/1997
	070097009095

	33. 
	NGUYỄN VÕ GIA LONG
	01/02/2006
	068206009865

	34. 
	ĐẶNG PHƯỚC PHỤNG
	22/05/1979
	068079005170

	35. 
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	27/10/1993
	034193019294

	36. 
	TRẦN VĂN TẠO
	24/01/1993
	060093000529

	37. 
	NGUYỄN HỮU CẢNH
	08/05/2005
	068205012611

	38. 
	BÙI VĂN THỌ
	30/11/2003
	060203000657

	39. 
	LÊ TẤN PHÁT
	31/10/1995
	060095005061

	40. 
	DƯƠNG ĐẠI NHÂN
	04/02/1991
	004091001051

	41. 
	TRẦN LÊ ANH KIỆT
	08/05/2005
	060205002619

	42. 
	NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
	02/12/1999
	060199002299

	43. 
	NGUYỄN HOÀNG HIẾU
	07/11/2002
	060202013490

	44. 
	NGUYỄN ANH THIÊN
	19/06/1992
	067092003761

	45. 
	TRƯƠNG ANH QUỐC
	27/10/2002
	060202009012

	46. 
	NGUYỄN ĐINH ĐỨC AN
	12/01/2004
	068204013095

	47. 
	NGUYỄN NĂNG THẮNG
	23/03/2003
	060203003598

	48. 
	TRƯƠNG THÁI PHI
	21/09/1996
	060096007260

	49. 
	NGUYỄN DUY HOAN
	20/10/1991
	060091014555

	50. 
	TRẦN LÊ NHƯ NGỌC
	26/06/1999
	068199011134

	51. 
	LƯƠNG VĂN HẢI
	01/01/1962
	060062005486

	52. 
	TRẦN MẠNH HÙNG
	14/11/2006
	068206000542

	53. 
	LÊ ĐÌNH TUẤN
	20/08/1991
	075091003548

	54. 
	TRỊNH THỊ HỒNG ANH
	23/01/1995
	036195011896

	55. 
	HUỲNH NHẤT HÒA
	10/04/2001
	060201006671

	56. 
	NGUYỄN BÁ HÀO
	23/10/1972
	068072001365

	57. 
	NGUYỄN TẤN DŨNG
	20/06/1993
	068093009948

	58. 
	NGUYỄN MINH NHỰT
	20/10/1991
	068091003327

	59. 
	LÊ HUỲNH PHƯƠNG UYÊN
	28/05/1995
	068195011277

	60. 
	NGÔ QUANG NHÂM
	21/12/2002
	060202008871

	61. 
	LIÊU MINH DUY
	28/05/1986
	060086006066

	62. 
	TRẦN HOÀI KIM LỘC
	14/05/2008
	060308001567

	63. 
	QUẢNG THỊ PHƯƠNG TRINH
	23/07/2002
	068302002732

	64. 
	HUỲNH TIẾN ĐẠT
	20/10/2000
	060200012521

	65. 
	TRẦN THỊ QUÁ
	27/08/1993
	060193008120

	66. 
	DƯƠNG PHƯƠNG CHÂU
	30/08/1988
	068188001889

	67. 
	PHẠM TRUNG TÍN
	27/09/2001
	060201004422

	68. 
	HOÀNG THỊ DIỄM HƯƠNG
	28/01/1993
	060193013746

	69. 
	TRẦN THỊ HỒNG
	03/02/1992
	060192014864

	70. 
	NGUYỄN VĂN MINH THÀNH
	12/12/2005
	060205012863

	71. 
	NGÔ THANH KIẾM
	01/03/1980
	060080003373

	72. 
	ĐỖ NGỌC LONG
	16/06/1988
	060088014271

	73. 
	MAI DỰ
	06/10/2002
	060202009260

	74. 
	TÀO THỊ MỸ KIM
	02/06/1986
	052186009685

	75. 
	NGUYỄN HOÀNG LỘC
	06/02/1990
	060090006744

	76. 
	DƯƠNG THỊ HƯƠNG
	28/01/1985
	035185013945

	77. 
	DƯƠNG THỊ KIM NGÂN
	12/11/2007
	035307008971

	78. 
	LÊ VĂN VIỆT
	20/07/1986
	067086003336

	79. 
	PHẠM MINH THOẠI
	14/02/1990
	060090003711

	80. 
	TRẦN THANH TRƯỜNG
	19/04/1975
	068075007116

	81. 
	NGUYỄN THỊ THU
	25/08/1987
	060187005063

	82. 
	NGUYỄN NGỌC MINH
	07/11/1985
	075085011033

	83. 
	BÙI VĨNH KHA
	13/04/2007
	067207003906

	84. 
	TRẦN NGỌC KHÁNH
	25/09/2009
	067209007258

	85. 
	LÝ NGUYỄN MINH HUY
	26/09/1998
	060098006695

	86. 
	TRẦN QUỐC NAM
	01/01/1983
	087083011375

	87. 
	LÊ QUANG VINH
	16/10/1999
	060099008913

	88. 
	TRẦN NGỌC KHANG
	13/06/1972
	066072009249

	89. 
	TRẦN THỊ THANH THÚY
	01/01/1977
	067177003954

	90. 
	PHAN THỊ NGỌC BÍCH
	15/01/1963
	060163006849

	91. 
	VŨ THÀNH LONG
	17/07/2003
	067203003528

	92. 
	NGUYỄN THỊ KHÁNH
	15/08/1987
	026187016630

	93. 
	NGUYỄN THANH HẢI
	05/05/1995
	060095014260

	94. 
	NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
	03/01/2001
	034201002260

	95. 
	THỊ DUNG
	12/01/2002
	075302009484

	96. 
	HUỲNH GIA THỊNH
	25/03/2010
	060210004525

	97. 
	MÃ THỊ ĐIỆP
	21/07/1985
	004185009411

	98. 
	TRẦN ĐẶNG CHÍ
	21/08/1993
	060093015356

	99. 
	NGUYỄN THỊ ĐÔNG HÀ
	21/04/1963
	025163001409

	100. 
	ĐOÀN GIA BẢO
	28/11/2003
	060203002076

	101. 
	VŨ HÙNG CƯỜNG
	10/08/1995
	067095000141

	102. 
	ĐINH THỊ DUNG
	17/11/1994
	068194010283

	103. 
	BÙI TIẾN TRUNG
	10/08/1994
	051094018443

	104. 
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	24/04/2004
	067204007228

	105. 
	NGUYỄN HỮU THUẬN LẦU
	18/12/2003
	060203002167

	106. 
	NÔNG VĂN TUẤN
	04/08/1994
	067094005547

	107. 
	PHẠM ANH ĐỨC
	02/08/2005
	068205006180

	108. 
	TRẦN VĂN TRÍ
	24/07/2006
	060206000454

	109. 
	PHẠM HỮU KHIÊM
	11/05/2006
	030206004908

	110. 
	PHAN THỊ BÍCH HỢP
	06/12/1981
	086181004008

	111. 
	TRẦN XUÂN TUYẾN
	12/06/1989
	068089003485

	112. 
	NGUYỄN THẢO NGÂN
	04/07/2006
	068306010594

	113. 
	ĐẶNG PHƯƠNG NGUYÊN
	20/05/2000
	060300000207

	114. 
	HỒ NGỌC HIẾU
	08/05/1981
	060081004870

	115. 
	ĐÀO ANH QUỐC
	23/07/2003
	060203004485

	116. 
	NGUYỄN VĂN SƠN
	01/01/1998
	060098005690

	117. 
	HUỲNH THỊ CẨM LY
	16/10/2000
	066300015972

	118. 
	NGUYỄN ĐỨC THẮNG
	29/01/1993
	068093010437

	119. 
	MAI MINH HOÀNG
	28/09/2007
	060207012410

	120. 
	NGUYỄN CÔNG BẢO
	31/01/2002
	060202001968

	121. 
	LÊ SỸ VƯƠNG
	02/01/2003
	067203000359

	122. 
	LỀNH PHÚC MẪN
	30/04/1999
	060199004766

	123. 
	LÊ QUANG HUY
	12/09/1998
	068098011318

	124. 
	NGUYỄN HỮU HIẾU
	16/11/1995
	068095007555

	125. 
	DOÃN MẠNH CƯỜNG
	30/04/1989
	044089012463

	126. 
	LÊ QUANG HOÀNG PHÚC
	22/01/1996
	060096011760

	127. 
	HOÀNG ANH TUYẾN
	01/01/1972
	036072010739

	128. 
	LÊ MINH QUÂN
	08/04/2001
	060201008133

	129. 
	LÊ THỊ QUANG TUYẾN
	12/08/1994
	060194016938

	130. 
	NGUYỄN THỊ TÔ CHÂU
	16/06/1999
	060199003570

	131. 
	NGUYỄN MINH HUYÊN
	01/12/1983
	068183003227

	132. 
	LA TRUNG ĐỆ
	17/12/1983
	060083000534

	133. 
	LÊ VIỆT TRỌNG
	30/04/2006
	068206004568

	134. 
	LÊ THỊ ÁNH TUYẾT
	16/12/1967
	068167004207

	135. 
	PHẠM TRÀ MY
	13/02/1998
	036198014664

	136. 
	PHAN ĐĂNG LONG
	19/08/2006
	067206000042

	137. 
	NGUYỄN TIẾN BẮC./.
	12/04/1979
	042079011281

	138. 
	VŨ THỊ HOÀI PHƯỢNG./.
	20/06/1994
	060194002162

	139. 
	HOÀNG VĂN HƯỞNG./.
	05/05/1989
	030089023681

	140. 
	LÊ THÀNH NGUYÊN./.
	01/08/1988
	068088002490

	141. 
	TRẦN DUY QUỐC HOÀNG./.
	15/06/2004
	068204010102



